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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335026102 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM CHUNG ANH Nữ 04/06/2003 ĐỒNG NAI Khmer 7.41  

2 335016164 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ NGỌC ẤN Nữ 08/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.78  

3 335033943 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN BẢO Nam 20/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.23  

4 335061608 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH CÔNG BÌNH Nam 21/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.01  

5 335022658 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH LONG SÔ CANE Nam 24/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.68  

6 084303002161 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ THU CÖC Nữ 25/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.24  

7 335037664 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THÀNH DANH Nam 30/07/2003 TRÀ VINH Khmer 8.17  

8 335060101 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HỒNG DIỆU Nữ 14/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.57  

9 335036396 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC DUNG Nữ 10/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.66  

10 335082665 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LINH ĐA Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.21  

11 335037259 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN TIẾN ĐẠT Nam 07/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.16  

12 335060660 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ HỒNG ĐON Nữ 26/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.12  

13 335088350 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN NGUYỄN MINH HẠ Nữ 10/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.43  

14 335017478 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHÍ HẢI Nam 06/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.67  

15 335075489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN NGỌC HẢI Nam 26/08/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Khmer 9.03  



16 335012114 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ HẠNH Nữ 13/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.84  

17 335034885 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN ĐINH MỸ HẠNH Nữ 27/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.84  

18 335073454 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ THANH HIỀN Nữ 14/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.91  

19 335037483 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC HIẾU Nữ 18/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.04  

20 335085086 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC HIẾU Nữ 21/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.79  

21 335088735 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA Nữ 26/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.67  

22 335086848 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC HOA Nữ 29/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.44  

23 335088762 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HÓA Nam 22/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.74  

24 335061666 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ XUÂN HỒNG Nữ 23/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.90  

25 335035402 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ PHƯỚC HỒNG Nữ 15/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.19  

26 335057265 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HOÀNG HUÂN Nam 18/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.97  

27 335078453 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HỒNG HUỆ Nữ 12/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.76  

28 335040952 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC HUYỀN Nam 13/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.19  

29 335088184 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SẮC KĐA Nam 03/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.97  

30 335086369 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THẠCH AN KHANG Nam 06/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.96  

31 335606324 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG LÂM AN KHANG Nữ 10/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.39  

32 335037499 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ ANH KHOA Nữ 22/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.88  

33 335054851 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ THỊ NGỌC KIỀU Nữ 17/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.40  

34 084303002930 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ BÍCH KIỀU Nữ 15/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.80  

35 335078400 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HƯƠNG LAN Nữ 14/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.26  

36 335061308 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ QUẾ LAN Nữ 25/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.40  



37 335056938 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH LÂM Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 9.45  

38 335016632 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NA LI Nữ 03/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.98  

39 335040201 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LINH Nữ 04/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.84  

40 335035594 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ LINH Nữ 15/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.15  

41 335054279 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIẾN THỊ TRÖC LINH Nữ 02/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.59  

42 335036830 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH LOAN Nữ 28/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.56  

43 335061258 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MAI LỘC Nữ 17/10/2002 TRÀ VINH Khmer 8.57  

44 084203000344 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM TIẾN LỢI Nam 21/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.81  

45 335044186 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC LUÂN Nam 16/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.01  

46 335044516 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ XUÂN MAI Nữ 06/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.70  

47 335034754 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NGUYỄN KHÁNH MAI Nữ 06/01/2003 TRÀ VINH Kinh 9.42  

48 335037030 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ XUÂN MAI Nữ 12/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.72  

49 335081749 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH PHÁT MINH Nam 04/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.14  

50 335056646 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỤI Nữ 23/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.51  

51 335037566 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ DU MỸ Nữ 28/11/2003 TRÀ VINH Khmer 8.33  

52 335035583 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 14/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.99  

53 335073019 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THÖY NGÂN Nữ 23/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.70  

54 335059841 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH NGÂN Nữ 19/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.03  

55 335088539 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGÂN Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.30  

56 335081391 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 14/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.29  

57 335061352 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TRUNG NGHĨA Nam 09/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  



58 335057527 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THÁI CHÂU NGỌC Nữ 19/06/2003 TRÀ VINH Khmer 8.50  

59 335059508 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP THỊ HỒNG NGỌC Nữ 28/06/2003 TRÀ VINH Hoa 7.86  

60 335081486 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGON Nữ 21/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.33  

61 335078700 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THÁI NGUYÊN Nam 14/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.44  

62 335017240 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ NGUYÊN Nữ 24/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.75  

63 335088823 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN NGUYỄN Nam 03/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.82  

64 084203002587 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HOÀNG NHÂN Nam 18/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.66  

65 335030391 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH NHÂN Nam 13/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.08  

66 335036084 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM DIỆP THIỆN NHÂN Nam 04/10/2003 TRÀ VINH Khmer 9.16  

67 335036189 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MINH NHẬT Nữ 10/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.14  

68 335018944 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ NGỌC NHI Nữ 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.15  

69 335037344 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HẠNH NHI Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.58  

70 335054709 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ YẾN NHI Nữ 07/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.47  

71 335012372 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ ĐA NI Nữ 30/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.08  

72 335081752 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SU WAN NI Nữ 01/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.79  

73 335035225 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HOÀNG OANH Nữ 13/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7  

74 335034939 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH KIM PHÁT Nam 15/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.63  

75 335034911 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TẤN PHÁT Nam 25/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.30  

76 335037205 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SÔ PHẮT Nam 25/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.48  

77 335063041 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SÔ PHI Nữ 03/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.97  

78 335034776 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ SA PHI Nữ 05/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.30  



79 335034650 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN MINH PHONG Nam 10/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.94  

80 335032870 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THIÊN PHÖC Nam 26/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.09  

81 335051860 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN NGÔ DIỄM PHÖC Nữ 12/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.98  

82 335059926 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TÖ PHƯƠNG Nữ 22/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.09  

83 335059925 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LAN PHƯƠNG Nữ 20/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.21  

84 335088736 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ THANH PHƯƠNG Nữ 04/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.69  

85 335034742 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN NGỌC PHƯỢNG Nữ 25/08/2003 TRÀ VINH Khmer 9.45  

86 335053201 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ MỸ PHƯỢNG Nữ 07/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.12  

87 335035380 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ ĐA QUY Nữ 12/02/2002 TRÀ VINH Khmer 7.69  

88 335057896 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ MỸ QUYỀN Nữ 07/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.44  

89 084203001871 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH ĐA RA Nam 20/07/2003 TRÀ VINH Khmer 8.27  

90 335060086 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM VI RÁ Nam 12/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.91  

91 335086922 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN RATTANA Nam 18/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.93  

92 335082809 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHANE SA RÂY Nam 23/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.51  

93 335061438 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THIA RY Nữ 19/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.24  

94 335034182 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SANG Nam 22/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.74  

95 335088699 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ NGỌC SANG Nữ 10/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.27  

96 335078814 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SIÊNG Nam 30/11/2002 TRÀ VINH Khmer 8.28  

97 335081760 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN NGỌC SƠN Nam 10/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.90  

98 335059650 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ TÂM Nữ 21/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.55  

99 335040851 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SI THA Nữ 05/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.98  



100 335073461 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SI THA Nam 16/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.77  

101 335067330 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI THỊ THANH THANH Nữ 24/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.01  

102 335054285 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ THẠCH THẢO Nữ 07/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.53  

103 335017512 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM XUÂN THẢO Nữ 26/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.49  

104 335051793 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIẾN THỊ THU THẢO Nữ 15/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.46  

105 335086558 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM QUỐC THẮNG Nam 01/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.83  

106 335078422 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ KHÕNE THI Nữ 19/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.94  

107 335067496 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THIỆN MAI THIÊN Nữ 06/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.90  

108 335051290 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SƠN THIỆN Nam 14/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.30  

109 335044165 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỦY Nam 25/10/2003 LÂM ĐỒNG Khmer 7.44  

110 335088325 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN CHUNG THỦY Nữ 29/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.60  

111 335016622 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MINH THƯ Nữ 08/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.37  

112 335015062 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HUỲNH THƯ Nữ 21/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

113 335037728 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 30/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.95  

114 335088199 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THIÊN NHÃ THY Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.37  

115 335091027 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THỊ THỦY TIÊN Nữ 01/06/2003 TRÀ VINH Khmer 8.42  

116 335054276 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ MỸ TIỀN Nữ 06/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.68  

117 335045952 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HOÀNG TIẾN Nam 04/01/2003 TRÀ VINH Khmer 8.03  

118 335050015 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN MINH TIẾN Nữ 22/07/2003 TRÀ VINH Khmer 8.12  

119 335017585 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH TÍNH Nam 24/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.19  

120 335036337 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HIẾU TOÀN Nam 02/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.30  



121 335081252 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HOÀI TRANG Nữ 06/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.80  

122 335074440 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ BÍCH TRĂM Nữ 24/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.73  

123 335057674 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẮC THỊ NGỌC TRÂN Nữ 26/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.61  

124 335077697 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ MỘC TRÂN Nữ 10/11/2003 TRÀ VINH Khmer 8.57  

125 335054289 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HUYỀN TRÂN Nữ 27/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.98  

126 335033049 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TÖ TRINH Nữ 24/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.70  

127 335082415 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TRINH Nữ 08/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.20  

128 335078776 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TRINH Nữ 10/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.31  

129 335017344 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỘNG TRINH Nữ 24/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.71  

130 335088889 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ THU TRINH Nữ 27/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.60  

131 335085085 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ TRUNG Nữ 21/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.45  

132 335027879 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ KIM TUYỀN Nữ 03/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.34  

133 335060904 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MINH TUYẾT Nữ 28/07/2003 TRÀ VINH Khmer 8.02  

134 335017887 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG 

UYÊN Nữ 12/10/2003 
BÌNH 

DƯƠNG 
Kinh 9  

135 335037237 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ KHÁNH VÂN Nữ 16/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.91  

136 335042233 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TƯỜNG VY Nữ 08/04/2003 CẦN THƠ Kinh 8.03  

137 335082643 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ RA VY Nữ 16/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.22  

138 335081764 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ TỐ XUYÊN Nữ 15/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.19  

Danh sách gồm: 138 thí sinh 

 

 


